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UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 50/2001/QĐ-UB                                Quy Nhơn, ngày  07 tháng  6  năm 2001

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chống sản xuất,

buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường

((((((((((
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;

- Căn cứ Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Công văn số 225/TMDT ngày 04/4/2001;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm tra chống sản xuất, buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo Quy chế đã đề ra và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thương mại và Du lịch, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.
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                                                                                                  CHỦ TỊCH 

Nơi nhận :

- Như Điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh

- Chi cục QLTT tỉnh

- Lãnh đạo VP

- Lưu VP, K3, K6.   

                                                                                                 Vũ Hoàng Hà 

UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 36
                                                                Quy Nhơn, ngày   07 tháng  6  năm 2001

QUY CHẾ PHỐI HỢP

KIỂM TRA CHỐNG SẢN XUẤT. BUÔN BÁN HÀNG GIẢ VÀ 

GHI NHÃN HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  50/2001/QĐ-UB

ngày  07/6/2001 của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quy chế này quy định sự phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình kiểm tra chống sản xuất và buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định tại Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả. Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại.


Điều 2: Đối tượng áp dụng của quy chế này bao gồm các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.


Các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị hàng giả (trừ hàng giả đồ cổ), ấn phẩm giả, bao bì, nhãn hiệu giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm lưu thông, hàng hết thời hạn sử dụng, hàng không ghi nhãn... đều phải xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KIỂM TRA


Điều 3:


1- Quá trình kiểm tra chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và thực hiện ghi nhãn hàng hóa phải gắn với các hoạt động kiểm tra đăng ký kinh doanh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng các mặt hàng thuộc đồ chơi trẻ em, văn hóa phẩm mang tính kích động bạo lực ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, nhân cách dân tộc và trật tự an toàn xã hội.


2- Đối với số nhãn hàng hóa cũ của các cơ sở sản xuất kinh doanh đã in ấn trước ngày 01/01/2001 nếu chưa sử dụng hết được xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2001/TT-BTM ngày 22/02/2001.


Điều 4: Công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và thực hiện ghi nhãn hàng hóa phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, xác định chính xác từng đối tượng, mặt hàng để loại bỏ tận gốc các mặt hàng giả và các cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả, góp phần đem lại lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng. Tuyệt đối không được lợi dụng việc kiểm tra, kiểm soát và thực hiện ghi nhãn hàng hóa để gây phiền hà cho cơ sở sản xuất kinh doanh, làm mất ổn định thị trường.

CHƯƠNG III

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÁC SỞ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG 


Điều 5: Phân công trách nhiệm từng sở, ngành có liên quan, từng địa phương theo địa bàn kiểm tra và nội dụng phối hợp kiểm tra cụ thể như sau:


1- Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả đồng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999, Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 và Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình chống sản xuất, buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành liên quan theo định kỳ.


2- Các sở, ngành liên quan như Thương mại và Du lịch, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Y tế,  Văn hóa và Thông tin, Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Công an tỉnh... có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo các lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra chống hàng giả đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước thuộc chuyên ngành, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các lực lượng có chức năng chống hàng giả để tiến hành thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu. 


3- UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương mình, xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra trên địa bàn, đồng thời phối hợp cùng với lực lượng kiểm tra chuyên ngành, liên ngành của tỉnh để triển khai cụ thể công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, ấn phẩm giả, bao bì, nhãn hiệu giả, hàng kém phẩm chất, hàng chưa dán mác nhãn hiệu trên địa bàn.


Điều 6: Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành:


Sở Thương mại và Du lịch Bình Định có trách nhiệm tổng hợp dự trù kinh phí của các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT ngày 27/4/2000 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 7: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm các quy định về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường được xử lý như sau:


1- Nếu do Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện, giao Sở Thương mại và Du lịch (Chi cục Quản lý thị trường) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, chuyển giao các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


2- Nếu do các Đoàn kiểm tra chuyên ngành phát hiện, giao sở, ngành, địa phương đó xem xét và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vụ việc vi phạm nghiêm trọng, chuyển giao các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


Điều 8: Việc xử lý những hành vi vi phạm về đăng ký sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng chưa được phép lưu thông, hàng hết thời hạn sử dụng, hàng không ghi nhãn mác, bao bì hoặc nhái mác nhãn hiệu được áp dụng theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 03/01/1996, Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 31/5/1997, Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3/1999 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 9: Các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra chống sản xuất, buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường được khen thưởng kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước. Ngược lại, nếu tập thể hoặc cá nhân nào có hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Điều 10: Giao Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chống sản xuất, buôn bán hàng giả và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường ./.
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                                                                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                                            Vũ Hoàng Hà 

